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Thuli có tóc ngắn.
• • •

Thuli has short hair.
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Anna có tóc dài.
• • •

Anna has long hair.
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Cathy có tóc dài nhất.
• • •

Cathy has the longest hair.
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Zama vừa tết tóc.
• • •

Zama has plaited her hair.
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Baba có râu.
• • •

Baba has a beard.
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Zanele vừa chải tóc.
• • •

Zanele has combed her hair.
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Thabo vừa cắt tóc.
• • •

Thabo has cut his hair.

8



Thema vừa cạo đầu.
• • •

Themba has shaved his hair.
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